
TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  01 (từ ngày  21/8 đến ngày 26/8/17)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	21/08
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	6B
	21/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	6C
	21/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7A
	21/08
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	7B
	23/08
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	7C
	23/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	8A
	23/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	8B
	23/08
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	8C
	25/08
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8D
	25/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	9A
	25/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9B
	25/08
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	9C
	24/08
	Quét sân trường.
[bookmark: _GoBack]Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.
	
	

	9D
	24/08
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 18  tháng 8 năm 2017


TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  02 (từ ngày  28/8 đến ngày 02/09/2017)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	28/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	6B
	28/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	6C
	28/08
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	7A
	28/08
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	30/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	7C
	30/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	8A
	30/08
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	8B
	30/08
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	01/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	8D
	01/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9A
	01/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	9B
	01/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	9C
	29/09
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	29/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 01  tháng 9 năm 2017




TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  03 (từ ngày  04/09  đến ngày 09/09/2017)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	04/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	6B
	04/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	6C
	04/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7A
	04/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	7B
	06/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	7C
	06/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	8A
	06/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	8B
	06/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	8C
	08/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8D
	08/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	9A
	08/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9B
	08/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	9C
	07/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	07/09
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2017



TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  04 (từ ngày  11/09  đến ngày 16/09/2017)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	11/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	6B
	11/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	6C
	11/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	7A
	11/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	7B
	13/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7C
	13/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	8A
	13/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8B
	13/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	8C
	15/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8D
	15/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	9A
	15/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9B
	15/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	9C
	14/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	14/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 09  tháng 9  năm 2017




TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  05 (từ ngày  18/09  đến ngày 23/09/2017)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	18/08
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	6B
	18/08
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	6C
	18/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	7A
	18/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	20/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	7C
	20/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	8A
	20/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	8B
	20/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	22/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhì; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	8D
	22/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	

	9A
	22/09
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.

	
	

	9B
	22/09
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	9C
	21/09
	Trực nhật các phòng bộ môn Nghe Nhìn; Lý-CN; Tin học; phòng phó hiệu trưởng, nhà để xe GV và HS
	
	

	9D
	21/09
	Quét sân trường.
Quét các cầu thang và hành lang của hai dãy nhà tầng.

	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 16  tháng 9  năm 2017
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  TRƯ ? NG THCS THÀNH NHÂN   PHÂN CÔNG   LAO Đ ? NG V ?  SINH HÀNG   TU ? N     TU ? N    01 (t ?  ngày  21/8 đ ? n ngày 26 /8 /17 )    

L ? P  NGÀY  THÁNG  LAO Đ ? NG V ?  SINH HÀNG TU ? N  ĐI ? M  GHI CHÚ  

6A  21/08  Quét sân t rư ? ng.   Quét  các  c ? u thang và hành lang   c ? a hai dãy nhà  t ? ng.      

6B  21/08  Tr ? c nh ? t khu v ? c văn ph òng .   Quét sân khu n ? i trú và khu nhà c ? p 4.      

6C  21/08    D ? n nhà v ?  sinh .   Nh ? t rác phía   sau    dãy nhà t ? ng.    

7A  21/08  Tr ? c nh ? t các phòng b ?  môn Nghe Nhì n ; Lý - CN;  Tin h ? c; phòng phó hi ? u trư ? ng , nhà đ ?  xe GV và  HS    

7B  23/08  Quét sân t rư ? ng.   Quét  các  c ? u thang và hành lang   c ? a hai dãy nhà  t ? ng.      

7C  23/08  Tr ? c nh ? t khu v ? c văn ph òng .   Quét sân khu n ? i trú và khu nhà c ? p 4.      

8A  23/08    D ? n nhà v ?  sinh .   Nh ? t rác phía   sau    dãy nhà t ? ng.    

8B  23/08  Tr ? c nh ? t các phòng b ?  môn Nghe Nhì n ; Lý - CN;  Tin h ? c; phòng phó hi ? u trư ? ng , nhà đ ?  xe GV và  HS    

8C  25/08  Quét sân t rư ? ng.   Quét  các  c ? u thang và hành lang   c ? a hai dãy nhà  t ? ng.      

8D  25/08  Tr ? c nh ? t khu v ? c văn ph òng .   Quét sân khu n ? i trú và khu nhà c ? p 4.      

9A  25/08    D ? n nhà v ?  sinh .   Nh ? t rác phía   sau    dãy nhà t ? ng.      

9B  25/08  Tr ? c nh ? t các phòng b ?  môn Nghe Nhì n ; Lý - CN;  Tin h ? c; phòng phó hi ? u trư ? ng , nhà đ ?  xe GV và  HS    

